Phụ lục IV 

Quy định thời gian giải quyết thủ tục đầu tư kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian giải quyết thủ tục
	Ghi chú

	
	
	Của Chính phủ

(ngày làm việc)
	Của tỉnh

(ngày làm việc)
	

	1
	Tiếp nhận dự án trình ra chủ trương chấp thuận địa điểm dự án
	
	
	

	1.1
	Dự án trong KCN.khu KTCK Mộc Bài
	
	02
	

	1.2
	Dự án thuộc Khu KTCK Xa Mát, không hỏi ý kiến các ngành
	
	04


	BQL khu KTCK Xa Mát : 02 ngày; VP UBND tỉnh: 02 ngày

	1.3
	Dự án trên đất công hoặc đất không phải đền bù, giải tỏa ngoài KCN ,ngoài khu KTCK


	
	10
	Trong 02 ngày nhận được đề nghị của chủ ĐT, TT XTĐT-TM-DL / Sở KHĐT lấy  ý kiến hoặc mời  các ngành đi khảo sát; trong vòng 5 ngày được hỏi ý kiến hay đi khảo sát, các ngành trả lời; Sở KHĐT tổng hợp trình UBND tỉnh trong vòng 01 ngày; VP UBND tỉnh: 02 ngày    

	1.4
	Dự án trên đất phải đền bù, giải tỏa ngoài KCN, ngoài khu KTCK


	
	15
	Trong 02 ngày nhận được đề nghị của chủ ĐT, TT XTĐT-TM-DL /Sở KHĐT mời  các ngành đi khảo sát; trong vòng 10 ngày được hỏi ý kiến hay đi khảo sát, các ngành trả lời;  Sở KHĐT tổng hợp trình UBND tỉnh trong vòng 01 ngày; UBND tỉnh: 02 ngày    

	1.5
	Xác định đơn giá thuê đất
	
	10
	Trong vòng 10 ngày nhận được đề nghị của Sở KHĐT/BQL Mộc Bài/BQL Xa Mát, Sở Tài chính  có Quyết định về đơn giá tiền thuê đất đối với dự án.   

	2
	Cấp Giấy chứng nhận ĐKKD


	10
	07
	Tại Sở KH & ĐT và BQL khu KTCK Mộc Bài


	3
	Cấp Giấy chứng nhận đầu tư 

(NĐ 108/2006/ND-CP)
	
	
	Ngoài KCN nộp HS đăng ký tại Sở KHĐT/BQL Xa Mát; trong KCN đăng ký tại BQL các KCN; trong khu KTCK Mộc Bài đăng ký tại  BQL Mộc Bài

	3.1
	Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy CNĐT)

-Đối với dự án trong  KCN, trong khu KTCK Mộc Bài:

-Đối với dự án ngòai KCN:
	15
	7

10
	Dự án ngoài KCN: Sở KHĐT /BQL Xa Mát trình UBND trong vòng 05 ngày;  UBND tỉnh: 05 ngày  

	3.2
	Thẩm tra cấp Giấy CNĐT 
	
	
	

	3.2.1
	Thẩm tra cấp Giấy CNĐT đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, BQL KCN, khu KTCK Mộc Bài 
-Đối với dự án trong KCN, khu KTCK Mộc Bài:

-Đối với dự án ngoài KCN
	38

43
	15
23
	Trong 03 ngày, CQ tiếp nhận HS lấy ý kiến thẩm tra; trong vòng 08 ngày, CQ được hỏi trả lời bằng văn bản; Trong vòng  07 ngày nhận được ý kiến, Sở KHĐT/ BQL Xa Mát  lập báo cáo thẩm tra; UBND tỉnh cấp Giấy CNĐT trong vòng 05 ngày. Riêng DA trong KCN/ khu KTCK Mộc bài trong vòng  04 ngày, BQL KCN/BQL Mộc Bài tổng hợp ý kiến và cấp Giấy CNĐT                                                       

	3.2.2
	Thẩm tra cấp Giấy CNĐT đối với dự án cần có ý kiến các Bộ ,ngành trung ương

-Đối với dự án trong KCN, khu KTCK Mộc Bài:

-Đối với dự án ngoài KCN:
	38

43
	38
38
	Trong 03 ngày, CQ tiếp nhận HS lấy ý kiến thẩm tra; trong vòng 15 ngày, CQ được hỏi trả lời bằng văn bản; Trong vòng 15 ngày nhận được ý kiến, Sở KHĐT,BQL Xa Mát  lập báo cáo thẩm tra trình UBND tỉnh; UBND tỉnh cấp Giấy CNĐT trong vòng 5 ngày. Riêng dự án KCN/khu KTCK Mộc Bài trong vòng 20 ngày nhận được ý kiến, BQL KCN/BQL Mộc Bài tổng hợp ý kiến và cấp Giấy CNĐT.

	3.2.3
	Thẩm tra cấp GCNĐT đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ

-Đối với dự án trong KCN, khu KTCK Mộc Bài:

-Đối với dự án  ngoài KCN:
	55


	55

55
	Trong 03 ngày, CQ tiếp nhận HS lấy ý kiến thẩm tra;trong vòng 15 ngày, CQ được hỏi trả lời bằng văn bản; Trong vòng 15 ngày nhận được ý kiến, Sở KHĐT/BQL Xa Mát lập báo cáo thẩm tra trình UBND(riêng BQL KCN/ BQL Mộc Bài lập báo cáo trong vòng 25 ngày); trong vòng 10 ngày, UBND tỉnh trình Thủ tướng B/C thẩm tra;VP Chính phủ thông báo bằng văn bản ý kiến Thủ tướng trong vòng 7 ngày;  trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh/ BQL KCN/ BQL Mộc Bài  cấp Giấy CNĐT 

	4.
	Điều chỉnh Giấy CNĐT 

 (NĐ 108/2006/ND-CP)
	
	
	Ngoài KCN nộp HS điều chỉnh tại Sở KHĐT/BQL Xa Mát; trong KCN, điều chỉnh tại BQL KCN, trong khu KTCK Mộc Bài, điều chỉnh tại BQL Mộc Bài

	4.1
	Đăng ký điều chỉnh Giấy CNĐT 

-Đối với dự án trong KCN, khu KTCK Mộc Bài:

-Đối với dự án ngoài KCN
	15
	07
10
	Sở KHĐT/BQL Xa Mát trình UBND trong vòng 05 ngày; UBND tỉnh: 05 ngày; riêng DA KCN/DA khu KTCK Mộc Bài: 7 ngày  

	4.2
	Thẩm tra điều chỉnh Giấy CNĐT

-Đối với dự án trong KCN, khu KTCK Mộc Bài:

-Đối với dự án ngoài KCN
	30


	15
23
	Trong 03 ngày, CQ tiếp nhận HS lấy ý kiến thẩm tra; trong vòng 08 ngày, CQ được hỏi trả lời bằng văn bản; Trong vòng 07 ngày nhận được ý kiến, Sở KHĐT, BQL Xa Mát  lập báo cáo thẩm tra; UBND tỉnh điều chỉnh Giấy CNĐT trong vòng 5 ngày; Riêng đối với dự án KCN/khu KTCK Mộc Bài, trong vòng 4 ngày, BQL KCN tổng hợp ý kiến và điều chỉnh Giấy CNĐT

	5
	Văn bản chấp thuận đối với việc mở văn phòng giao dịch,kho hàng,cửa hàng giới thiệu sản phẩm(không mang tính sản xuất )tại  nơi DN đặt trụ sở chính 
	-
	07
	Sở KHĐT, BQL Xa Mát: 3 ngày; UBND tỉnh:  4 ngày;
-BQL KCN/khu KTCK Mộc Bài: 7 ngày

	6
	Đăng ký lại doanh nghiệp 

(Điều 8 NĐ 101/2006/NĐ-CP)
-Đối với dự án trong KCN, khu KTCK Mộc Bài:

-Đối với dự án ngoài KCN
	15
	07
10
	Sở KHĐT/ BQL Xa Mát trình UBND trong vòng 05 ngày; UBND tỉnh: 05 ngày; riêng BQL KCN/khu KTCK Mộc Bài: 7 ngày  .

	7
	Chuyển đổi doanh nghiệp (Điều 13 NĐ101/2006/NĐ-CP)

-Đối với dự án trong KCN, khu KTCK Mộc Bài:

-Đối với dự án ngoài KCN:
	30
	15
25
	BQL KCN BQL Mộc Bài/ : 15 ngày

Sở KHĐT/ BQLXa Mát: 20 ngày; UBND tỉnh : 05 ngày

	8
	Đăng ký đổi giấy CNĐT(Điều 18 NĐ101/2006/NĐ-CP)

-Đối với dự án trong KCN, khu KTCK Mộc Bài:

-Đối với dự án ngoài KCN:
	07
	04
07
	-Sở KHĐT/BQLXa Mát: 4 ngày; UBND tỉnh : 3 ngày


	9
	Chuyển nhượng dự án  (Điều 66 NĐ 108/2006/ND-CP)

-Đối với dự án trong KCN, khu KTCK Mộc Bài
-Đối với dự án ngoài KCN
	10
	05

10
	-BQL KCN/ BQL Mộc Bài/: 05 ngày

Sở KHĐT/ BQL Xa Mát: 05 ngày; UBND tỉnh : 05 ngày

	10
	Chuyển nhượng vốn  (Điều 65 NĐ 108/2006/ND-CP)

-Đối với dự án trong KCN, khu KTCK Mộc Bài
-Đối với dự án ngoài KCN
	
	05

10
	-BQL KCN/ BQL Mộc Bài: 05 ngày

-Sở KHĐT/BQL Xa Mát: 05 ngày; UBND tỉnh : 05 ngày

	11
	Chuyển đổi hình thức đầu tư(Điều57NĐ108/2006/ND-CP)

-Đối với dự án trong KCN, khu KTCK Mộc Bài
-Đối với dự án ngoài KCN
	30
	15
25
	BQL KCN/ BQL Mộc Bài: 15 ngày

Sở KHĐT/BQLXa Mát: 20 ngày; UBND tỉnh : 05 ngày

	12
	Công an tỉnh giải quyết thủ tục khắc dấu và đăng ký con dấu 
	
	04
	

	13
	Cục Thuế giải quyết thủ tục đăng ký mã số thuế (mã số thuế đồng thời là mã số XNK)
	05
	05
	

	14
	Cục Hải quan giải quyết thủ tục đăng ký hàng hóa XNK

-Làm thủ tục  đăng ký hàng hóa XNK(tờ khai hải quan)
-Thông quan hàng hóa XNK 
	15

Trong ngày
	15

Trong ngày
	- 08 giờ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

	15
	Giải quyết các thủ tục về xây dựng
	
	
	

	15.1
	Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng (Điều 33 Luật XD)
	12
	10
	BQL KCN,Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã.



	15.2
	Xử lý dự án nhóm A không nằm trong quy hoạch (TT 02/2007/TT-BXD)
	
	
	

	15.2.1
	Dự án không nằm trong QH ngành /không phù hợp QH ngành được phê duyệt, chủ ĐT báo cáo Bộ quản lý ngành, Bộ quản lý ngành bổ sung QH /trình Thủ tướng QĐ bổ sung QH
	42
	42
	Bộ quản lý ngành gởi văn bản lấy ý kiến trong 5 ngày; các ngành có ý kiến trong 30 ngày; bộ chuyên ngành trình Thủ tướng trong 7 ngày



	15.2.2
	Dự án không nằm trong QH xây dựng /chưa có QH XD, chủ đầu tư nộp HS tại Sở XD/sở chuyên ngành; các Sở báo cáo UBND tỉnh, UBND tỉnh xem xét chấp thuận vị trí, quy mô, tổng mặt bằng và điều chỉnh hoặc lập QH XD
	
	30
	Sở XD/Sở chuyên ngành  lấy ý kiến các ngành trong 05 ngày; các ngành có ý kiến trong vòng 10 ngày; Sở XD/Sở chuyên ngành tổng hợp trình UBND tỉnh trong vòng 08 ngày; UBND tỉnh chấp thuận trong 07 ngày.     

	15.3
	Cấp chứng chỉ quy hoạch đối với các DAĐT đã được phê duyệt
-Đối với dự án KCN

-Đối với dự án ngoài KCN
	-
	07

12
	BQL KCN, Sở Xây dựng



	15.4
	Cấp chứng chỉ quy hoạch hoặc ra văn bản chấp thuận quy hoạch
	-
	12
	Đối với trường hợp chưa có quy hoạch phải lấy ý kiến thỏa thuận về quy hoạch

	15.5
	Cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)

(NĐ 112/2006/NĐ-CP)
	20
	12
	Trường hợp những DAĐT không phải lấy ý kiến các ngành 



	15.5.1
	Thơì gian đóng góp ý kiến của các ngành hữu quan phục vụ việc cấp GPXD
	10
	07
	BCH QS tỉnh áp dụng thời gian cho ý kiến chuyên ngành là 07 ngày.

	15.6
	Thẩm định thiết kế cơ sở

(NĐ 112/2006/NĐ-CP)
-Đối với dự án KCN

-Đối với dự án ngoài KCN
	
	
	

	15.6.1
	Đối với dự án quan trọng quốc gia
	30
	30
	Thẩm quyền thuộc các Bộ theo khoản 5 Điều 1, NĐ 112/2006/NĐ-CP



	15.6.2
	Đối với các dự án thuộc nhóm A
	20
	20
	

	15.6.3
	Đối với các dự án thuộc nhóm B


	15
	10
	Thẩm quyền thuộc các Sở ,ngành theo khoản 5 Điều 1,NĐ 112/2006/NĐ-CP

	15.6.4
	Đối với các dự án thuộc nhóm C


	10
	07
	

	15.7
	Cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình

-Đối với dự án KCN

-Đối với dự án ngoài KCN
	30
	05

12
	Sở XD



	16
	Sở TN & MT giải quyết các thủ tục:
	
	
	

	16.1
	Thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy CN quyền sử dụng đất đối với đất đã được GPMB.

(Nếu đất chưa được GPMB phải thực hiện công tác GPMB trước)
	20
	20
	

	16.2
	Xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường
	05
	05
	UBND huyện,thị xã nơi đặt DA đẩu tư

	16.3
	-Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

+Dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng CP , CP,Quốc hội, dự án liên ngành ,liên tỉnh (Điều 12 NĐ 80)

+Dự án khác

-Thời hạn phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
	45

30

15
	45

30

15
	Đối với DA thuộc thẩm quyền UBND tỉnh :Sở TN-MT 08 ngày ,UBND tỉnh : 7 ngày

	18
	Xác nhận nhân sự (nếu DN yêu cầu)
	-
	02
	BQL KCN/Sở KHĐT/BQL Mộc Bài /BQL Xa Mát

	19
	Cấp Giấy phép cho lao động nước ngoài
	15
	15
	Sở Lao động , Thương binh & xã hội: 15 ngày

	20
	Thỏa thuận thiết kế PCCC

-Dự án nhóm A

-Dự án nhóm B
	30

20
	20

15
	Phòng cảnh sát PCCC,CA Tây Ninh
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